ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông
(Kèm theo tờ trình số         /TTr-BTTTT ngày     tháng    năm 2021)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
- Bổ sung, mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật theo hướng thêm trung tâm dữ liệu vào cơ sở hạ tầng viễn thông, quản lý kinh doanh viễn thông bổ sung thêm kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 
- Sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh của luật theo hướng thêm trung tâm dữ liệu vào cơ sở hạ tầng viễn thông, quản lý kinh doanh viễn thông bổ sung thêm kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

- Sửa đổi, bổ sung thêm, làm rõ một số khái niệm liên quan đến dịch vụ viễn thông (dịch vụ máy với máy M2M), trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng viễn thông, thiết lập mạng viễn thông, mạng di động ảo…
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 

- Bổ sung quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp sở hữu hạ tầng viễn thông trong việc công bố giá bán buôn, giá cho thuê hạ tầng, quy định doanh nghiệp sở hữu hạ tầng phải bán buôn khi có yêu cầu của doanh nghiệp không có hạ tầng. 
- Bổ sung Chính phủ quy định việc cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công bố giá bán lẻ trung bình trên thị trường và nguyên tắc xác định khung giá bán buôn – bán lẻ theo thông lệ quốc tế.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau: 

- Bãi bỏ Khoản 2 nội dung “Chính phủ quy định chi tiết hình thức, điều kiện đầu tư nước ngoài và tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong kinh doanh dịch vụ viễn thông”.
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4, 5 quy định về đầu tư trong kinh doanh dịch vụ viễn thông để phù hợp với Luật Đầu tư 2015.
6. Sửa đổi Điều 19 Khoản 4 như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với từng dịch vụ viễn thông quan trọng mà Nhà nước cần quản lý cạnh tranh.
7. Bổ sung Điều 19a như sau: 

- Bổ sung thêm nội dung về việc xác định thị trường bán buôn và bán lẻ. Chính phủ quy định chi tiết các thị trường cần quản lý doanh nghiệp thống lĩnh thị trường và nghĩa vụ của các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường trong từng thời kỳ.
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau: 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 5: “Mạng viễn thông dùng riêng có đường truyền dẫn vô tuyến, sử dụng băng tần số vô tuyến điện do tổ chức xây dựng”.
- Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 5 quy định về mạng viễn thông dùng riêng “là mạng các mạng viễn thông dùng riêng kết nối các thành viên thuộc các tổ chức khác nhau có cùng tính chất hoạt động và được liên kết với nhau bởi điều lệ hoặc hình thức liên kết khác”.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 khoản 7 như sau:

Chính phủ quy định chi tiết việc cung cấp dịch vụ viễn thông và cung cấp dịch vụ qua biên giới đến người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau: 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức liên lạc khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đề xuất việc miễn cước đối với di động gọi cho số khẩn cấp.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau: 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điểm b: “Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, có thời hạn không quá 15 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng và có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng).
12. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau: 

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:


+ Đối với Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông:

1.
Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.
Điều kiện về năng lực tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực để thực hiện hoạt động kinh doanh.

3.
Điều kiện biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

4.
Điều kiện sử dụng tài nguyên viễn thông


+ Đối với Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng:

1.
Như trên

2.
Vốn chủ sở hữu và điều kiện triển khai mạng lưới, chất lượng dịch vụ phù hợp với quy hoạch của Nhà nước và các quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp thiết lập mạng.


+ Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp phép.
13. Bổ sung Điều 36a như sau: 

- Bổ sung quy định về 3 hình thức cấp phép với các loại giấy phép khác nhau: cấp phép riêng, cấp phép nhóm và thông báo. Cấp phép riêng là hình thức cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng cho doanh nghiệp với những điều kiện cụ thể tùy thuộc vào quy mô, loại hình mạng thiết lập. Cấp phép nhóm là hình thức cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông áp dụng với một số loại hình dịch vụ viễn thông khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện, quyền, nghĩa vụ cơ bản theo quy định. Thông báo là hình thức cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông áp dụng với một số loại hình dịch vụ viễn thông khi doanh nghiệp gửi thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước để bắt đầu tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông. Chính phủ quy định chi tiết các hình thức cấp phép nêu trên.
14. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau: 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép: doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông tự nguyện hoàn trả giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do kinh doanh không hiệu quả hoặc thay đổi định hướng kinh doanh,…

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Khoản 5 như sau:
Chính phủ quy định chi tiết việc phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet thông qua đấu giá, chuyển nhượng; trách nhiệm bồi thường khi thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên Internet.
16. Sửa đổi, bổ sung Điều 52 như sau: 

- Sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 1: “Tổ chức, cá nhân trước khi đưa thiết bị viễn thông thuộc Danh mục thiết bị viễn thông có khả năng gây mất an toàn vào lưu thông trên thị trường hoặc kết nối vào mạng viễn thông công cộng phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy”.

- Sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 2: “Doanh nghiệp viễn thông trước khi đưa các thiết bị mạng thuộc Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định vào hoạt động phải thực hiện việc kiểm định”.
17. Bổ sung Điều khoản quy định về kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu: 


- Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu là hoạt động thiết lập trung tâm dữ liệu để cung cấp các dịch vụ (bao gồm: dịch vụ cho thuê máy chủ, dịch vụ cho thuê chỗ tại trung tâm dữ liệu, dịch vụ cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu, dịch vụ cung cấp hạ tầng cho điện toán đám mây) nhằm mục đích sinh lợi. Hoạt động của trung tâm dữ liệu phải thực hiện theo các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn. 


- Chính phủ quy định chi tiết quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu; cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu.
Điều 2: Hiệu lực thi hành 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày  tháng năm 20...

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa …., kỳ họp thứ …. thông qua ngày … tháng …. năm …..
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